
Hoàn thành 

xuất sắc

Hoàn thành 

tốt
Hoàn thành

Chưa hoàn 

thành

Tổng Số 805 283 66 441 7

Khối 1 216 67 22 120 6

1 1A1 37 11 4 21 1

2 1A2 39 13 4 22

3 1A3 37 7 5 24 1

4 1A4 38 19 17 2

5 1A5 34 14 3 16

6 1A6 31 3 6 20 2

Khối 2 169 61 8 96 1

7 2A1 40 17 5 16 1

8 2A2 42 18 24

9 2A3 40 7 31

19 2A4 47 19 3 25

Khối 3 214 63 19 130

11 3A1 40 13 1 25

12 3A2 41 23 18

13 3A3 38 2 36

14 3A4 40 11 9 19

15 3A5 28 6 7 15

16 3A6 27 8 2 17

Khối 4 206 92 17 95

17 4A1 38 17 8 13

18 4A2 39 19 4 15

19 4A3 38 24 13

20 4A4 33 12 2 19

21 4A5 28 11 17

22 4A6 30 9 3 18
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